	Phụ biểu: Tổng hợp danh sách phân bón và thuốc BVTV vi phạm đã xử lý

	(Kèm theo Báo cáo kết quả thanh tra số     ngày    tháng 8 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ)
I/ Phân bón vi phạm đã xử lý:

	STT
	Cơ sở kiểm tra
	Địa chỉ
	Tên phân bón vi phạm
	Đơn vị tính
	Tổng khối lượng
	Thành tiền
(Đồng)
	Công ty sản xuất, cung ứng
	Lỗi vi phạm

	1
	Nguyễn Hữu Chương
	Thung Bằng - Hưng Long - Yên Lập
	Phân bón Farmkalitop, NSX: 03/4/2014
	Gr
	5.000
	625.000
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng hạn chế đen lép hạt

	2
	Nguyễn Hữu Chương
	Thung Bằng - Hưng Long - Yên Lập
	Phân bón Profarm - N1; NSX: 02/5/2013
	Gr
	1.500
	240.000
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng hạn chế sâu bệnh, ngừa vàng lá, cháy lá, quăn búp

	3
	Nguyễn Văn Hiển
	Khu 6 - Cáo Điền - Hạ Hòa
	NOVIFERT - HM 8-8-6 NSX: 03/4/2014
	ml
	6.750
	390.000
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng hạn chế vàng lá, xoăn ngọn

	4
	Nguyễn Văn Hiển
	Khu 6 - Cáo Điền - Hạ Hòa
	COMBI – M; NSX: 13/1/2014
	Gr
	200
	35.000
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng phòng ngừa vàng lá, xoăn ngọn, khô hoa, nám quả

	5
	Nguyễn Văn Hiển
	Khu 6 - Cáo Điền - Hạ Hòa
	NOVIFERT – NIMAC; NSX: 02/7/2013
	Gr
	2.550
	178.500
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng ngừa dạc dây chết cây, vàng lá, cháy lá

	6
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Khu 3 - Vân Lĩnh - Thanh Ba
	Phân bón Profarm - N1; NSX: 02/11/2012
	Gr
	42.820
	4.496.000
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi thêm công dụng hạn chế sâu bệnh, hạn chế vàng lá, cháy lá, quăn búp

	7
	Nguyễn Văn Hiển
	Khu 6 - Cáo Điền - Hạ Hòa
	FARMKALITOP;  NSX: 01/7/2012
	Gr
	725
	101.500
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng hạn chế đen lép hạt

	8
	Nguyễn Văn Hiển
	Khu 6 - Cáo Điền - Hạ Hòa
	FaRMICRO –Bor; NSX: 03/5/2014
	Gr
	440
	154.000
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng ngừa hiện tượng thối búp, thắt búp, phồng rộp lá, vàng lá

	9
	Nguyễn Văn Hiển
	Khu 6 - Cáo Điền - Hạ Hòa
	Profarm - N1 30-10-10+3TE; NSX: 02/4/2013
	Gr
	1.620
	283.500
	Agriviet Co.,ltd -  Công ty TNHH Nông Việt
	Ghi công dụng phòng ngừa vàng lá, xoăn ngọn, khô hoa, nám quả

	10
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải - Lâm Thao
	Phân bón Mango 97.30.10.10;  NSX: 10/6/2014
	Gr
	43.500
	3.045.000
	Công ty Cổ phần công nghệ Nhật Mỹ
	Ghi công dụng hạn chế bệnh phồng lá và thối nâu búp

	11
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Khu 3 - Vân Lĩnh - Thanh Ba
	KB GA3 EU;  NSX: 02/11/2012
	Gr
	500
	400.000
	Công ty Cổ phần BVTV Toàn Phát
	Bao bì sản phẩm giống với thuốc BVTV, có vạch chỉ thị độ độc làm cho người sử dụng nhầm lẫn giữa phân bón với thuốc BVTV

	12
	Nguyễn Hữu Chương
	Thung Bằng – Hưng Long – Yên Lập
	Phân bón lá DANA 03;  NSX: 01/8/2013
	Gr
	1.950
	260.000
	Công ty TNHH Nông dược Đại Nam
	Ghi thêm tăng sức đề kháng vàng lá – đỏ đuôi lá đặc biệt vàng lùn

	13
	Trần Thị Lan
	Khu 2 – Vĩnh Lại – Lâm Thao
	Viên tổng hợp Geno – N – Sữa;  NSX: 30/10/2013
	Kg
	11
	124.300
	Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn
	Ghi thêm công dụng phòng trừ vàng lùn xoắn lá

	14
	Hoàng Chiến Khanh
	Khu 23 – Tứ Xã – Lâm Thao
	Viên tổng hợp Geno – N – Sữa; NSX: 10/6/2013
	Kg
	425
	4.802.500
	Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn
	Ghi thêm công dụng phòng trừ vàng lùn xoắn lá

	15
	Hoàng Chiến Khanh
	Khu 23 – Tứ Xã – Lâm Thao
	Viên tổng hợp Geno – N – Sữa; NSX: 30/10/2013
	Kg
	308
	3.480.400
	Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn
	Ghi thêm công dụng phòng trừ vàng lùn xoắn lá

	
	Tổng
	
	
	
	
	18.615.700
	
	


	

	II/ Thuốc BVTV vi phạm đã xử lý:


	STT
	Cơ sở kiểm tra
	Địa chỉ
	Tên thuốc BVTV vi phạm
	Đơn vị tính
	Tổng khối lượng
	Thành tiền

(Đồng)
	Công ty sản xuất, cung ứng
	Lỗi vi phạm

	1
	Công ty TNHH thương mại Thân Yến
	Khu 16 - Bằng Luân - Đoan Hùng
	Newvil 5SC; NSX: 27/02/2014
	ml
	1860
	158.100
	Công ty CP công nghệ cao thuốc BVTV USA
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	2
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải - Lâm Thao
	Thuốc AICavil 100SC; NSX: 19/7/2014
	ml
	150000
	18.000.000
	Công ty CP môi trường quốc tế Rainbow
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	3
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải - Lâm Thao
	Thuốc Amectin AIC 36EC; NSX: 08/7/2014 
	ml
	28800
	4.320.000
	
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	4
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải - Lâm Thao
	Thuốc Aplougent 500WP; NSX: 27/6/2014
	gr
	36000
	5.940.000
	Công ty CP Nông dược Việt Nam
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	5
	Công ty TNHH thương mại Hoàng Vinh
	Khu 6 - Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba
	Thuốc Bioride 50SC: NSX: 05/6/2013
	ml
	340
	40.800
	Công ty CP Nông dược Việt Nam
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV



	6
	Công ty TNHH thương mại Hoàng Vinh
	Khu 6 - Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba
	Thuốc GOLTOC 250 EC
NSX: 08/02/2014


	ml
	54000
	12.240.000
	
	

	7
	Công ty TNHH thương mại Hoàng Vinh
	Khu 6 - Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba
	Thuốc GOLTOC 250 EC
NSX: 11/02/2014


	ml
	40800
	9.384.000
	
	

	8
	Nguyễn Hùng Cường
	Thôn 10 - Quế Lâm - Đoan Hùng
	GALIREX 55SC
NSX: 22/04/2014


	ml
	14020
	1.254.790
	CP nông dược Việt Thành
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	9
	Nguyễn Thị Loan
	Khu 1 - Yên Kỳ - Hạ Hòa
	Alphador 50EC
NSX: 28/03/2013


	ml
	4950
	935.000
	Công ty CP Thanh Điền -CP thương mại quốc tế Nhật Đức
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	10
	Nguyễn Thị Loan
	Khu 1 - Yên Kỳ - Hạ Hòa
	Thuốc Cygold 95SP 

NSX: 11/03/2013


	ml
	5040
	798.000
	Công ty TNHH LD thuốc BVTV Nhật Mỹ -  CP thương mại quốc tế Nhật Đức
	- Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	11
	Nguyễn Thị Loan
	Khu 1 - Yên Kỳ - Hạ Hòa
	Alfatin 1.8EC loại gói 10 ml; NSX: 12/02/2014; 
	ml
	7510
	1.647.600
	Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	
	
	
	Alfatin 1.8EC loại chai 500 ml; NSX: 03/11/2014;
	
	
	
	
	

	12
	Công ty TNHH thương mại Thân Yến
	Khu 16 - Bằng Luân - Đoan Hùng
	ALFAMITE 20WP
NSX: 15/11/2013


	gr
	50000
	7.500.000
	
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	13
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải - Lâm Thao
	Thuốc KTST Yomione 51WP
NSX: 02/11/2013


	gr
	7500
	2.625.000
	Chi nhánh TNHH Pháp Thụy Sỹ tại Hà Nội
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	14
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải - Lâm Thao
	Thuốc BOXing 99.99EW
NSX: 07/04/2014


	ml
	62160
	5.606.055
	
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	15
	Lê Hữu Thực
	Khu 5 - Hợp Hải - Lâm Thao
	Thuốc Ebama 5,5WG
NSX: 04/03/2014


	gr
	9000
	2.200.000
	Công ty Cổ phần khử trùng Nam Việt
	Không đúng với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

	
	Tổng
	
	
	
	
	75.538.345
	
	


